VIII. GIAO THÔNG VẬN TẢI
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2001-2005 đã định hướng phát triển các ngành dịch vụ, trong đó về dịch vụ vận tải là: “Nâng cao chất lượng, tăng khối lượng và độ an toàn vận tải hành khách, hàng hoá trên tất cả các loại hình vận tải; có các biện pháp tích cực để giải quyết tốt vận tải hành khách công cộng ở các thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu để giảm thiểu tai nạn giao thông. Nâng tỷ lệ thị phần vận tải quốc tế bằng hàng không, đường biển. Khối lượng luân chuyển hàng hoá tăng 9- 10%/năm. Luân chuyển hành khách tăng 5- 6%/năm...”.
Qua nửa chặng đường của kế hoạch 5 năm, mặc dù đứng trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới và khó khăn thách thức xuất hiện ngay nội tại nền kinh tế trong nước nhưng nhìn chung, hoạt động vận tải vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đi lại của dân cư.

Khối lượng vận tải bình quân thời kỳ 1996-2000 và 2001-2003

	
	Khối lượng hàng hoá vận chuyển bình quân 1 năm (Triệu tấn)
	Khối lượng hàng hoá luân chuyển bình quân 1 năm    (Tỷ tấn.Km)
	Khối lượng  hành khách vận chuyển bình quân 1 năm (Triệu HK)
	Khối lượng hành khách luân chuyển bình quân 1 năm 
(Tỷ HK.Km)

	
	
	
	
	

	1996- 2000
	178,9
	38,9
	688,1
	29,7

	2001- 2002
	203,8
	52,1
	819,6
	37,1

	6 tháng đầu năm 2003
	123,7
	27,0
	435,9
	18,9

	
	
	
	
	


Tính chung thời kỳ 1996-2000, tăng trưởng bình quân hàng năm về hành khách vận chuyển và luân chuyển là 5,8% và 5,3%; về hàng hoá vận chuyển và luân chuyển là 8% và 8,3%. Giai đoạn 2001- 2002 mức tăng trưởng bình quân hàng năm về hành khách vận chuyển và luân chuyển là 4,6% và 7%; về hàng hoá vận chuyển và luân chuyển là 7,6% và 9,4%.

Tốc độ phát triển khối lượng vận tải                                                           năm 2001-2002 so với năm 2000

%

	
	Hành khách vận chuyển
	Hành khách luân chuyển
	Hàng hoá vận chuyển 
	Hàng hoá luân chuyển

	
	
	
	
	

	2001
	105,7
	110,2
	108,4
	109,5

	2002
	109,5
	114,4
	115,7
	119,8

	
	
	
	
	


Sáu tháng đầu năm 2003, ngành vận tải đã liên tiếp đương đầu với những khó khăn lớn. Chiến tranh I-rắc xảy ra, vận chuyển hàng tuyến Trung Đông bị ngừng trệ, giá nhiên liệu tăng, các doanh nghiệp phải nhanh chóng tìm kiếm đối tác mới để tiêu thụ và vận chuyển hàng hoá; thêm vào đó là dịch SARS. Do vậy, kết quả vận chuyển 6 tháng đầu năm 2003 so với cùng kỳ năm trước của vận tải hàng hoá chỉ tăng 5,4% về tấn và 2,1% về tấn.km; của vận tải hành khách tăng 4,6% về lượt hành khách và 1,8% về lượt hành khách.km. Nếu xét theo cấp quản lý thì vận tải do địa phương quản lý đảm đương phần lớn khối lượng vận chuyển, luân chuyển cả về hàng hoá và hành khách.

Tỷ trọng vận chuyển phân theo cấp quản lý 1996-2000 và 2001-2003
%
	
	Hành khách vận chuyển 
	Hành khách luân chuyển
	Hàng hoá vận chuyển
	Hàng hoá luân chuyển

	
	
	
	
	

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Vận tải địa phương
	
	
	
	

	1996–2000
	98,2
	77,1
	87,2
	32,6

	2001–2002
	97,9
	72,9
	84,3
	30,1

	6 tháng đầu năm  2003
	98,2
	76,0
	85,6
	31,3

	Vận tải trung ương
	
	
	
	

	1996–2000
	1,8
	22,9
	12,8
	67,4

	2001–2002
	2,1
	27,1
	15,7
	69,9

	6 tháng đầu năm 2003
	1,8
	24,0
	14,4
	68,7

	
	
	
	
	


Số liệu trên cho thấy vận tải địa phương chủ yếu vận chuyển thị trường trong nước. Vận tải trung ương tuy chiếm khối lượng hành khách thấp (1,8%-2,1%) trong tổng số nhưng khối lượng hành khách luân chuyển chiếm tỷ trọng khá, (22,9-27,1%) trong tổng số và ngày càng tăng do ngành đường sắt và hàng không phát triển vận chuyển hành khách đường dài. Vận tải hàng hoá cũng diễn ra tương tự, vận tải trung ương có tỷ trọng khối lượng vận chuyển hàng hoá còn thấp (tuy có khá hơn so với vận chuyển hành khách) nhưng khối lượng hàng hoá luân chuyển chiếm ưu thế với tỷ trọng 67,4-69,9% tổng số, chủ yếu là do lực lượng vận tải biển của Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ khác vận chuyển. Lực lượng vận tải địa phương vận chuyển trong nước với cự ly ngắn hơn nhưng lại đảm đương phần lớn khối lượng hàng hoá vận chuyển phục vụ sản xuất và tiêu dùng của dân cư trong mọi miền đất nước.

Nếu xét theo thành phần kinh tế thì thấy rằng, vận tải quốc doanh chiếm tỷ trọng từ 18,1-19,0% và từ 68,7-73,2% khối lượng hàng hoá vận chuyển và khối lượng hàng hoá luân chuyển; hai tỷ lệ tương ứng của vận tải ngoài quốc doanh là 81-81,9% và 26,8-31,3%. Vận tải ngoài quốc doanh tuy vận chuyển hầu hết khối lượng hành khách và khối lượng hàng hoá trong xã hội nhưng vận tải quốc doanh vẫn chiếm ưu thế trong việc thực hiện khối lượng hàng hoá luân chuyển và hành khách luân chuyển. Đó là kết quả của quá trình đổi mới và chương trình cải cách, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Tốc độ tăng khối lượng vận chuyển bình quân hàng năm

thời kỳ 1996-2000 và 2001-2002
%
	
	Hàng hoá            vận chuyển
	
	Hàng hoá    luân chuyển
	
	Hành khách  vận chuyển
	
	Hành khách luân chuyển

	
	QD
	NQD
	
	QD
	NQD
	
	QD
	NQD
	
	QD
	NQD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1996-2000
	6,5
	8,4
	
	8,4
	8,0
	
	-4,6
	7,1
	
	-2,2
	10,5

	2001-2002
	5,7
	7,0
	
	6,9
	15,1
	
	1,5
	3,8
	
	1,2
	5,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vận tải đường sắt năm 2001 đã vận chuyển được 10,6 triệu lượt hành khách, mặc dù số lượng đầu máy, toa xe ngày một giảm, từ 416 đầu máy và 5443 toa xe năm 1995 xuống còn 410 đầu máy và 5232 toa xe năm 2001. Năm 2002 ngành đã đạt được 10,8 triệu lượt hành khách và 6 tháng đầu năm 2003 đã vận chuyển được 5,6 triệu lượt hành khách. Ước tính năm 2003 sẽ đạt trên 11 triệu lượt hành khách.

Kết quả vận tải đường sắt

năm 2001 và 2002 so với năm 2000
%
	
	Hành khách  vận chuyển
	Hành khách  luân chuyển
	Hàng hoá vận chuyển
	Hàng hoá luân chuyển

	
	
	
	
	

	2001
	108,2
	107,1
	103,2
	105,1

	2002
	110,2
	115,5
	112,7
	122,3

	
	
	
	
	


Để đạt được kết quả trên, ngành đường sắt đã có nhiều biện pháp tích cực làm chuyển biến rõ rệt công tác vận chuyển. Trong tình hình cạnh tranh giữa các loại phương tiện tiếp tục gia tăng, ngành đã kết hợp giữa việc khuyến vận, kích cầu với việc ban hành một số cơ chế vận tải hoặc sửa đổi cho phù hợp với thực tế. Hàng năm ngành đường sắt thường giảm giá vé cho học sinh, sinh viên trong mùa thi và khi nhập học; giảm giá cước vận chuyển hàng hoá đối với khách hàng truyền thống. Trong dịp tết các năm ngành đường sắt cũng đã bán vé trước 1 tháng, không hạn chế số vé bán ra, tăng chuyến, nối thêm toa, bán ghế phụ để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết. Ngoài ra, còn đưa vào hoạt động tàu Thống Nhất Bắc-Nam hành trình 30 giờ với những toa xe đóng mới, trang thiết bị, tiện nghi phục vụ tốt hơn. Để nâng cao năng lực vận chuyển, ngành đường sắt đã đầu tư mua mới 40 đầu máy mới có công suất lớn, không ngừng nghiên cứu đóng mới nhiều toa xe, trong đó có 17 toa xe hai tầng ngồi mềm, điều hoà không khí phục vụ khách đi tuyến đường ngắn như Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Hải Phòng, Nha Trang-Sài Gòn... nên đã cải thiện một bước đáng kể về sức kéo, sức chở. Một thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin theo định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá của ngành đường sắt là đưa vào vận hành hệ thống giữ chỗ và bán vé điện toán tự động trên tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc-Nam. 

Vận tải hàng không Việt Nam đã tập trung đầu tư phát triển đội bay và mạng đường bay trong nước và quốc tế, tăng tần suất bay trên một số đường bay có nhu cầu vận chuyển cao. Vào dịp Tết Nguyên đán ngành đã tăng thêm chuyến, hạ giá vé chuyến bay đêm, đáp ứng đủ nhu cầu cho khách đi tuyến Bắc-Nam. Ngành luôn quan tâm tới việc bổ sung thêm máy bay (thuê và mua) nhằm tăng năng lực và chất lượng vận chuyển. Năm 2000 có 23 chiếc, năm 2001 có 25 chiếc; năm 2002 có 28 chiếc; năm 2003 có 32 chiếc; trong đó có 2 chiếc Boing 777 vào loại hiện đại nhất hiện nay. Do đó lượng hành khách vận chuyển và khối lượng hành khách luân chuyển từ 2882 nghìn hành khách và 4507 triệu hành khách.km năm 2000 đã tăng lên 3427 nghìn hành khách và 5625 triệu hành khách.km trong năm 2001 và 4041 nghìn hành khách và 6595 triệu hành khách.km năm 2002.

Vận tải đường biển với lợi thế là vận chuyển đường dài và quốc tế, tỷ trọng hàng hoá vận chuyển ngày một tăng. Thời kỳ 1996- 2000, khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường biển chiếm 6,8% tổng số; khối lượng hàng hoá luân chuyển chiếm 68,5% tổng số. Trong 2 năm 2001-2002 các tỷ lệ này là 8,1% và 70,3%. Thời kỳ 1996-2000 ngành đường biển có mức tăng trưởng bình quân hàng năm 12,3% về khối lượng hàng hoá vận chuyển và 9% về khối lượng hàng hoá luân chuyển, 2 năm 2001-2002 mức tăng trưởng tương tự là 15,1% và 10,9%. 

Trong thời gian qua các doanh nghiệp vận tải biển không ngừng đổi mới, tích cực tìm kiếm thị trường và nguồn hàng, trẻ hoá đội tàu. Tuy nhiên, do nhiều năm chưa được đầu tư đúng mức nên đội tàu của Việt Nam vẫn trong tình trạng “non” về số lượng và trình độ công nghệ, nhưng lại “già” về tuổi thọ, thị phần vận chuyển hiện nay của đội tàu biển Việt Nam chưa vượt qua mức 20% tổng lượng hàng hoá xuất nhập khẩu thông qua các cảng biển.

Cảng biển đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển vận tải đường biển, giao lưu và hội nhập quốc tế. Khối lượng hàng hoá thông qua các cảng biển trung ương quản lý ngày một tăng do các cảng được nâng cấp, tăng năng lực bốc xếp. Thời kỳ 1996-2000, khối lượng hàng hoá thông qua cảng bình quân năm là 17,3 triệu tấn, nhưng năm 2001 đã tăng lên đạt 30,6 triệu tấn/năm, tăng 39,7%. Hạn chế lớn hiện nay về cảng biển là các doanh nghiệp Nhà nước độc quyền, giá bốc xếp cao nên ảnh hưởng đến hoạt động xuất-nhập khẩu qua cảng biển; thủ tục xuất nhập khẩu ở cảng biển còn rườm rà, nhiều cửa gây khó khăn cho các doanh nghiệp và chủ tàu. Trước tình hình trên Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg về việc cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển, được làm thí điểm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Vận tải đường sông thường chiếm trên 20% khối lượng hàng hoá vận chuyển và trên 9% khối lượng hàng hoá luân chuyển của toàn ngành vận tải. Hoạt động vận tải đường sông trong những năm gần đây đã có tốc độ tăng trưởng khá. Nếu so với năm 2000 thì năm 2001 vận tải hành khách bằng đường sông tăng 5,8% về khối lượng vận chuyển và tăng 16,2% về khối lượng luân chuyển; vận tải hàng hoá tăng 8,1% và tăng 11,5%. Các chỉ tiêu tương ứng của năm 2002 so với năm 2000 là vận tải hành khách tăng 5,9% và 9,1%; vận tải hàng hoá tăng 32,5% và 23,1%. Tuy nhiên, năng lực vận tải đường sông chỉ phát huy vai trò tích cực trên các luồng tuyến được khai thông luồng lạch hoặc đã được nâng cấp, còn các tuyến khác hoạt động rất khó khăn, nhất là trong mùa cạn.

Vận tải đường bộ mặc dù giá cước có cao hơn các loại vận tải khác, nhưng vẫn được coi là lực lượng vận tải chủ lực bởi ưu thế sẵn có là tính cơ động cao, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng cả về thời gian lẫn địa điểm giao nhận hàng, nhất là đối với những tuyến đường ngắn. Do vậy, vận tải đường bộ thường chiếm tỷ trọng trên 81% khối lượng hành khách vận chuyển và trên 66% khối lượng hành khách luân chuyển; 67% khối lượng hàng hoá vận chuyển và trên 16% khối lượng hàng hoá luân chuyển của toàn ngành vận tải. Năm 2001-2002 mỗi năm đã vận chuyển bình quân được 669,5 triệu lượt hành khách và 24,7 tỷ lượt hành khách.km; 156,1 triệu tấn hàng và 8,4 tỷ tấn.km; 6 tháng đầu năm 2003 vận chuyển được 359 triệu lượt hành khách và 13,2 tỷ lượt hành khách.km; 84,4 triệu tấn hàng và 4,5 tỷ tấn.km.

Vận tải đường bộ tiện dụng trong đời sống và sản xuất nhưng cũng gây nhiều nhức nhối trong đời sống xã hội hiện nay, nhất là vấn đề an toàn giao thông. Để nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông, trong thời gian qua, vận tải đường bộ đã triển khai thực hiện Quyết định 890 của Bộ Giao thông Vận tải về việc cấm xe khách liên tỉnh có niên hạn sử dụng quá quy định. Tiếp đó, là Nghị định 92/CP của Chính phủ về “Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô”. Các phương tiện giao thông có niên hạn sử dụng từ 20 năm đối với xe đóng mới và 17 năm đối với xe hoán cải sẽ không được tham gia kinh doanh vận tải hành khách.

Trong giao thông đường bộ, nạn ùn tắc giao thông ngày càng trở nên bức xúc, nhất là đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những giải pháp khắc phục tình trạng này là phát triển giao thông công cộng. Trong thời gian qua, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực trong việc khôi phục và phát triển mạng lưới xe buýt, đưa xe buýt trở thành phương tiện giao thông chính. Năm 2002 được đánh giá là khá thành công của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, bước đầu đã tạo được niềm tin và thói quen đi lại bằng xe buýt cho nhân dân hai thành phố. Năm 2002, Hà Nội có 30 tuyến xe buýt mẫu với 420 xe; thành phố Hồ Chí Minh có 33 tuyến mẫu với hơn 500 xe. Năm 2003, Hà Nội mở thêm 7 tuyến mới và thêm 320 xe mới.

